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ĐỀ 1: 

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) 
Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX 

phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì? 

A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ. 

B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác 

thuộc địa. 

C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của 

công nghiệp. 

D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức. 

Câu 2: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào? 

A. Tập trung sản xsuất và tập trung ngân hàng. 

B. Tập trung tư bản và tài chính. 

C. Xuất khẩu tư bản. 

D. Tập trung sản xuất và tư sản. 

Câu 3: Cương lĩnh của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga khẳng định nhiệm vụ trước 

mắt của Đảng là gì? 

A. Tiến hành cách mạng XHCN. 

B. Lật đổ chế độ Nga hoàng. 

C. Thành lập nhà nước vô sản. 

D. Cải cách dân chủ. 

Câu 4: Đỉnh cao của Cách mạng Nga 1905-1907 là gì? 

A. Khởi nghĩa ở Mát-xcơ-va. 

B. Khởi nghĩa của thủy thủ Pô-tem-kin. 

C. Nổi dậy của nông dân. 

D. Biểu tình ở Pê-téc-bua. 

Câu 5: Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập? 

A. Nhà nước phong kiến rất mạnh. 

B. Thái Lan được Mỹ giúp đỡ. 

C. Thái Lan đã bước sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa. 

D. Chính sách ngoại giao khôn khéo. 

Câu 6: Nét nổi bật về sự phân hóa xã hội ở In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 

là gì? 

A. Sự hình thành giai cấp vô sản mới. 

B. Sự hình thành hai giai cấp công nhân và tư sản. 

C. Hình thành quý tộc và tư sản mại bản. 

D. Sự đan xen tồn tại nhiều giai cấp tầng lớp trong xã hội. 

Câu 7: Nga, Nhật chiếm vùng nào của Trung Quốc? 

A. Vùng Đông Bắc 



B. Vùng Vân Nam. 

C. Vùng châu thổ song Dương Tử. 

D. Tỉnh Sơn Đông. 

Câu 8: Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập? 

A. Nhà nước phong kiến rất mạnh. 

B. Thái Lan được Mỹ giúp đỡ. 

C. Thái Lan đã bước sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa. 

D. Chính sách ngoại giao khôn khéo. 

Câu 9: Vì sao Nhật Bản thoát ra khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây? 

A. Vì Nhật có chính sách ngoại giao tốt. 

B. Vì Nhật có nền kinh tế phát triển. 

C. Vì Nhật tiến hành cải cách tiến bộ. 

D. Vì chính quyền phong kiến Nhật mạnh. 

Câu 10: Vì sao Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản? 

A. Do giai cấp tư sản lãnh đạo. 

B. Lật đổ chế độ phong kiến. 

C. Chính quyền từ phong kiến trở thành tư sản hóa. 

D. Xóa bỏ chế độ nông dân. 

Phần II: Tự luận (5 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) Em hãy cho biết nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị. 

Câu 2: (3 điểm) Nhận xét về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á 

cuối thế kỉ XIX – đấu thế kỉ XX. 
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ĐỀ 2: 

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 
Câu 1: Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào? 

A. Các nước châu Phi. 

B. Các nước Đông Nam Á. 

C. Trung Quốc. 

D. Hoa Kì. 

Câu 2: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là: Chủ nghĩa đế quốc thực dân”? 

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn. 

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa. 

C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới. 

D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới. 

Câu 3: Quốc tế thứ hai Không có đóng góp nào sau đây? 

A. Xây dựng một lực lượng quân sự mạnh ở các nước. 

B. Thúc đẩy việc thành lập chính phủ vô sản ở nhiều nước. 

C. Đoàn kết các phong trào đấu tranh ở châu Âu và Bắc Mỹ. 

D. Làm chậm quá trình chiến tranh đế quốc ở các nước. 

Câu 4: “Linh hồn của Quốc tế thứ hai” là ai? 

A. C.Mác. 

B. Ăng-ghen. 

C. Lê-nin. 

D. Xanh Xi-mông. 

Câu 5: Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ 

XVIII-XIX là gì? 

A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh. 

B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật. 

C. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc đẩy sản xuất và kỹ thuật phát 

triển. 

D. Tấn công mạnh mẽ vào những giáo lý của thần học. 

Câu 6: Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? 

A. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân. 

B. Chưa đề ra được phương pháp đấu tranh cho giai cấp công nhân. 

C. Chưa thấy được bản chất của giai cấp tư sản. 

D. Chưa vạch ra con đường đúng để thủ tiêu chế độ bóc lột, xây dựng xã hội mới. 

Câu 7: Mặc dù thất bại, nhưng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc ( 1898) có ý nghĩa 

gì? 

A. Làm lung lay trật tự, nền tảng chế độ phong kiến Trung Quốc. 

B. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc. 

C. Mâu thuẫn giữa các thế lực trong triều đình Mãn Thanh phát triển gay gắt. 



D. Lôi kéo được đông đảo quần chúng tham gia, tạo nền tảng cho các cuộc cách mạng 

sau này. 

Câu 8: Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn Trung Quốc là gì? 

A. Chống triều đình phong kiến Mãn Thanh. 

B. Chống sự xâm lược của các nước đế quốc. 

C. Chống lại Từ Hi Thái hậu vì ra lệnh bắt vua Quang Tự. 

D. Chống lại các thế lực phong kiến cát cứ ở Trung Quốc. 

Câu 9: Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước 

Đông Nam Á vào thời gian nào? 

A. Đầu thế kỉ XIX. 

B. Giữa thế kỉ XIX. 

C. Cuối thế kỉ XIX. 

D. Đầu thế kỉ XX. 

Câu 10: Năm 1905, diễn ra sự kiện gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân 

In-đô-nê-xi-a? 

A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập. 

B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời. 

C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a. 

D. Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời. 

Phần II: Tự luận (5 điểm) 

Câu 1: Trình bày tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ 

XIX – đầu thế kỉ XX. (2 điểm) 

Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tân Hợi (1911). Tại sao nói Cách mạng Tân 

Hội là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? (3 điểm) 
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ĐỀ 3: 

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm ) 
Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1: Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào? 

A. Các nước châu Phi. 

B. Các nước Đông Nam Á. 

C. Trung Quốc. 

D. Hoa Kì. 

Câu 2: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”? 

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn. 

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa. 

C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới. 

D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới. 

Câu 3: Đầu thế kỉ XX, Lê-nin đã thành lập một chính đảng do giai cấp công nhân lãnh 

đạo. Chính đảng này có gì mới so với các tổ chức trước đây? 

A. Chính đảng của những người lao động Nga. 

B. Đấu tranh vì lợi ích của giai cấp vô sản. 

C. Kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân. 

D. Lần đầu tiên giai cấp vô sản Nga có chính đảng. 

Câu 4: Mục tiêu của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là gì? 

A. Lật đổ chính quyền Nga hoàng. 

B. Lật đổ tư sản Nga, giành chính quyền về giai cấp vô sản. 

C. Lật đổ Nga hoàng, tư bản, thành lập nhà nước chuyên chính vô sản. 

D. Chống chiến tranh đế quốc. 

Câu 5: Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là 

gì? 

A. Nhiều vũ khí mới được sản xuất: Đại bác, thủy lôi,… 

B. Chế tạo được đại bác bắn nhanh và xa. 

C. Chiến hạm chân vịt có trọng tải lớn. 

D. Khí cầu dùng để giám sát trận địa đối phương. 

Câu 6: Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc khởi nghĩa ở đâu? 

A. Sơn Đông. 

B. Nam Kinh. 

C. Vũ Xương. 

D. Bắc Kinh. 

Câu 7: Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc? 

A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh. 

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông. 

C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh. 

D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp. 



Câu 8: Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập? 

A. Nhà nước phong kiến rất mạnh. 

B. Thái Lan được Mỹ giúp đỡ. 

C. Thái Lan đã bước sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa. 

D. Chính sách ngoại giao khôn khéo. 

Câu 9: Vì sao Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản? 

A. Do giai cấp tư sản lãnh đạo. 

B. Lật đổ chế độ phong kiến. 

C. Chính quyền từ phong kiến trở thành tư sản hóa. 

D. Xóa bỏ chế độ nông dân. 

Câu 10: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc duy tân Minh Trị là gì? 

A. Nhật giữ vững độc lập, chủ quyền và phát triển chủ nghĩa tư sản. 

B. Nhật trở thành nước tư bản đầu tiên ở châu Á. 

C. Nhật có điều kiện phát triển công thương nghiệp nhất ở châu Á. 

D. Sau cải cách nền kinh tế - xã hôi ổn định. 

Phần II.Tự Luận 

Câu 1:Vì sao cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật có sức cuốn hút các nước châu Á noi theo, 

trong đó có các sĩ phu yêu nước Việt Nam? (2 điểm) 

Câu 2: Trình bày tóm tắt phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu của nhân dân 

Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. (3 điểm) 
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ĐỀ 4: 

Phần I.Trắc nghiệm (5 điểm) 
Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại? 

A. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên. 

B. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa. 

C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi. 

D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành. 

Câu 2: Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là gì? 

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. 

B. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng. 

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi. 

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến. 

Câu 3: Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga thất bại vì sao? 

A. Sai lầm về đường lối đấu tranh. 

B. Thiếu sự lãnh đạo của một đảng Mác-xít. 

C. Chưa tập hợp được quần chúng rộng rãi. 

D. Thiếu tổ chức chặt chẽ, lực lượng quá chênh lệch. 

Câu 4: Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động thông qua hình thức nào? 

A. Các nghị quyết. 

B. Các kì đại hội. 

C. Sự viện trợ kinh tế. 

D. Sự lãnh đạo của cá nhân. 

Câu 5: Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? 

A. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân. 

B. Chưa đề ra được phương pháp đấu tranh cho giai cấp công nhân. 

C. Chưa thấy được bản chất của giai cấp tư sản. 

D. Chưa vạch ra con đường đúng để thủ tiêu chế độ bóc lột, xây dựng xã hội mới. 

Câu 5: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì? 

A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển. 

B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển. 

C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển. 

D. Là cơ sở kỹ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công 

nghiệp cơ khí. 

Câu 7: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã làm gì? 

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh. 

B. Câu kết với các đế quốc khác đẻ xâu xé Trung Quốc. 

C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện. 

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mỹ, Nhật Bản. 

Câu 8: Mục đích của cuộc vận động Duy Tân (1898) ở Trung Quốc là gì? 



A. Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ tư bản chủ nghĩa. 

B. Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến. 

C. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Trung Quốc. 

D. Phục hồi triều đình phong kiến Mãn Thanh. 

Câu 9: Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm nào? 

A. 1884. 

B. 1885. 

C. 1886. 

D. 1893. 

Câu 10: Trước nguy cơ mất nước và chính sách cai trị khắc nghiệt của chính quyền đô 

hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào? 

A. Nổi dậy khởi nghĩa. 

B. Thành lập các tổ chức yêu nước. 

C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc. 

D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang. 

Phần II.Tự Luận (5 điểm ) 

Câu 1: Cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản diễn ra như thế nào? (3 điểm) 

Câu 2: Em hãy cho biết tình hình các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX? (2 

điểm) 
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ĐỀ 1: 

         I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm):  

 Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm. 

Câu 1: “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi” là đặc điểm của đế quốc nào?  
A. Đế quốc Anh.           B. Đế quốc Pháp.         C. Đế quốc Đức.              D. Đế quốc Mĩ. 

Câu 2: Máy điện tín Mooc-xơ là thành tựu thuộc lĩnh vực nào? 

      A. Thông tin liên lạc.    B. Nông nghiệp.           C. Giao thông vận tải.     D. Quân sự. 

Câu 3 : Đac-uyn là người tìm ra thuyết nào? 
A. Thuyết vạn vật hấp dẫn.             C. Thuyết bảo toàn năng lượng và vật chất.                               

B. Thuyết tế bào.                             D. Thuyết tiến hóa, di truyền.  

Câu 4: Thực dân Anh tiến hành cuộc “chiến tranh thuốc phiện” mở đầu cho phương Tây xâm 

lược Trung Quốc vào thời gian nào? 

A. 1840-1842.                B. 1840-1841.               C. 1840-1844.                D. 1841-1842. 

Câu 5: Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, Pháp là nước có thuộc địa lớn thứ hai sau nước nào? 
A. Pháp.                         B. Mĩ.                            C. Anh.                          D. Đức. 

Câu 6: Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914, Khối Liên minh bao gồm những 

nước nào? 

A. Đức, Mĩ, Nhật.          B. Anh, Pháp, Mĩ.         C. Đức, Áo, Hung.        D. Anh, Pháp, Nga. 

Câu 7: Nửa sau thế kỉ XVIII, trong lĩnh vực công nghiệp, máy móc xuất hiện đầu tiên ở nước 

nào? 

A. Anh.                           B. Mĩ.                            C. Đức.                         D. Pháp. 

Câu 8: Đầu thế kỉ XX, đứng đầu nhà nước chuyên chế Nga là ai? 
A. Nga hoàng đại đế.                                            C. Nga hoàng Ni-cô-lai II. 

B. Nga hoàng Ni-cô-lai I.                                     D. Nga hoàng Ni-cô-lai III. 

Câu 9: Lực lượng tham gia Cách mạng tháng Hai – năm 1917 ở Nga là lực lượng nào? 
A. Phụ nữ.                         C. Công nhân, nông dân. 

B. Phụ nữ, công nhân, nông dân.                          D. Phụ nữ, công nhân, binh lính. 

 

Câu 10: Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914 là: 
A. Chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa. 

B. Phe Liên minh phi nghĩa, phe Hiệp ước chính nghĩa. 

C. Phe Hiệp ước phi nghĩa, phe Liên minh chính nghĩa. 

D. Chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa. 

Câu 11: Cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc do ai khởi xướng? 

A. Từ Hi Thái Hậu.                                               C. Khang Hữu Vi-Lương Khải Siêu. 

B. Vua Quang Tự.                                                 D. Tôn Trung Sơn. 

Câu 12: Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, thể hiện ở 

lĩnh vực nào? 
A. Về vấn đề tranh chấp quyền lực. 



B. Về vấn đề cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa. 

C. Về vấn đề áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật. 

D. Về vấn đề thuộc địa và thị trường. 

Câu 13: Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga gánh chịu do chiến tranh đế quốc 1914 dể lại là 

gì? 
A. Kinh tế suy sụp. 

B. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định. 

C. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực. 

D. Kinh tế suy sụp, mâu thuần xã hội gay gắt. 

Câu 14. Tổng thống nào của Mĩ thực hiện chính sách mới để giải quyết khủng hoảng? 
A. Ai-xen-hao.              B. Ru-dơ-ven.               C. Tơ-ru- man.           D. Ken-nơ-đi. 

                                                                                                                   

Câu 15: Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là 

chính quyền nào? 
A. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng. 

B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản. 

C. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.  

      D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản. 

 Câu 16: Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra vào thời gian nào? Bắt đầu trong lĩnh vực gì? 

A. Tháng 07/1929, trong lĩnh vực ngân hàng 

B. Tháng 10/1929, trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng 

C. Tháng 09/1929, trong lĩnh vực công nghiệp 

D. Tháng 08/1929, trong lĩnh vực tài chính 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm) 
Câu 1: (2.0 điểm) 

Vào nửa sau thế kỉ XIX, vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc? Quá trình 

các nước đế quốc xâm chiếm Trung Quốc diễn ra như thế nào? 

Câu 2: (4.0 điểm) 

Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 ở nước Mĩ đã diễn ra như thế nào? Bằng cách nào nước Mĩ 

đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?  

  

 

                                                           -----------------HẾT---------------- 
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ĐỀ 2: 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm):  

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm. 

Câu 1: “Chủ nghĩa đế quốc thực dân” là đặc điểm của đế quốc nào? 
A. Đế quốc Anh.            B. Đế quốc Pháp.              C. Đế quốc Đức.              C. Đế quốc Mĩ 

Câu 2: Giữa thế kỉ XIX, máy điện tín được phát minh ở nước nào? 

A. Anh và Mĩ.                B. Anh và Đức.                 C. Nga và Mĩ.                  D. Nga và Pháp. 

Câu 3: Trong chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914, Khối Hiệp ước gồm những nước nào? 
A. Đức, I-ta-li-a, Nhật.   B. Anh, Pháp, Nga.           C. Anh, Pháp, Mĩ.            D. Đức, Nhật, Mĩ. 

Câu 4: Đế quốc nào là nước đầu tiên chiếm Trung Quốc? 

A. Pháp.                          B. Đức.                             C. Mĩ.                               D. Anh.  

Câu 5: Đặc điểm nổi bật của các nước Anh, Pháp cuối TK XIX – đầu TK XX là 
A. tập trung phát triển kinh tế.               C. phát triển ngân hàng. 

B. củng cố nền chính trị.                         D. hình thành công ty độc quyền, xâm lược thuộc địa. 

Câu 6: Chủ nghĩa xã hội khoa học là học thuyết của những nhà tư tưởng nào?  
A. Mác và Ang-ghen.                    C. Xanh-xi-mông và Phu-ri-ê. 

B. Xi-mít và Ri-các-đô.                           D. Hê-ghen và Phoi-ơ-bách. 

Câu 7: Duyên cớ trực tiếp gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) là 
A. hậu quả của cuộc chiến tranh Mỹ, Tây Ban Nha (1898). 

B. hậu quả của cuộc chiến tranh Anh - Bồ (1899 - 1902). 

C. hậu quả của cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905). 

D. Thái tử Áo - Hung bị một phần tử Xéc-bi ám sát (ngày 28 - 06 - 1914). 

Câu 8: Tình hình nước Nga trước khi bùng nổ cách mạng năm 1917 là 

A. đế quốc quân chủ chuyên chế bảo thủ, lạc hậu. 

B. nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

C. nga hoàng đủ sức lãnh đạo đất nước. 

D. nước Nga tham gia chiến tranh thế giới làm cho đất nước hùng mạnh. 

Câu 9: Nhà khoa học nào đã tìm ra “định luật bảo toàn vật chất và năng lượng”? 

A. Niu-tơn  (Anh).                                        C. Đác – uyn (Anh).    

B. Lô-mô-nô-xốp (Nga).                              D. Puốc- kin- giơ (Séc). 

Câu 10. Đế quốc nào được mệnh danh là “con hổ đói đến bàn tiệc muộn”? 
A. Đế quốc Mĩ.               B. Đế quốc Nhật Bản.           C. Đế quốc Đức.             D. Đế quốc Anh. 

Câu 11: Cục diện chính trị ở nước Nga sau cách mạng tháng 2 năm 1917 là 
A. hai chính quyền cùng song song tồn tại. 

B. chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh. 

C. chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh. 

D. quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh. 

Câu 12: Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giời thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào 

tình trạng như thế nào? 



A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế. 

B. Nạn thất nghiệp, nạn đói xảy ra trầm trọng. 

C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội. 

D. Bị các nước đế quốc thôn tính. 

Câu 13: Học thuyết Tam dân ở Trung Quốc do ai khởi xướng ?  
A. Khang Hữu Vi.        B. Lương Khải Siêu.       C. Tưởng Giới Thạch.         D. Tôn Trung Sơn.  

Câu 14: “Giống như Mặt trời chói lọi, cách mạng thảng Mười Nga chiếu sáng nhất năm châu, 

thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất”. Câu nói đó của ai? 
A. Lê-nin.                    B. Hồ Chí Minh.              C. Xta-lin.                           D. Mao Trạch Đông. 

Câu 15: Lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX là tổ 

chức nào? 

A. Đảng Dân chủ Mĩ.                                          C. Đảng Cộng sản Mĩ. 

B. Đảng Cộng hòa Mĩ.                                        D. Tổ chức công đoàn Mĩ. 

Câu 16: Chính phủ Mĩ đã thực hiện chính sách gì để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng 

năm 1929 -1933? 
A. Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường. 

B. Thực hiện Chính sách mới. 

C. Thực hiện Chính sách kinh tế mới. 

D. Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mĩ La-tinh. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm) 

Câu 1: (2.0 điểm) 

Nêu nguyên nhân và kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914 - 1918?  

Câu 2: (4.0 điểm) 

Nguyên nhân nào dẫn đến sự bùng nổ cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc? 

Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi. Tại sao nói cuộc cách 

mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?  

 

 

                                                        ----------------HẾT---------------- 
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ĐỀ 3: 

Phần I .Trắc nghiệm (5 điểm ) 

Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1: Kết quả của phong trào Mặt trận nhân dân Pháp là gì? 
A. Đập tan chủ nghĩa phát xít. 

B. Bảo vệ được nền dân chủ. 

C. Thành lập chính phủ mới. 

D. Giành thắng lợi trong tuyển cử 

Câu 2: Trong những năm 1918 – 1923, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa tình 

hình kinh thế như thế nào? 
A. Ổn định và phát triển. 

B. Tương đối ổn định. 

C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng. 

D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài. 

Câu 3: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng? 
A. Thực hiện chính sách mới. 

B. Giải quyết nạn thất nghiệp. 

C. Tổ chức lại sản xuất. 

D. Phục hưng công nghiệp. 

Câu 4: Tác động của chính sách mới đối với chế độ chính trị nước Mỹ là gì? 

A. Duy trì chế độ dân chủ. 

B. Giải quyết nạn thất nghiệp. 

C. Tạo thêm nhiều việc làm. 

D. Xoa dịu mâu thuẫn xã hội. 

Câu 5: Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kì khủng hoảng kinh tế 1929 – 

1933 là gì? 
A. Thiếu nhan công để sản xuất. 

B. Thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa. 

C. Sự cạnh tranh quyết liệt của Mỹ và Tây Âu. 

D. Thiếu nguồn vốn để đầu tư và sản xuất. 

Câu 6: Vì sao Nhật bản tiến hành xâm lược, bành trướng ra bên ngoài? 
A. Nhật chưa có thuộc địa. 

B. Nhật tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. 

C. Nhật thiếu nguyên liệu, nhiên liệu, thiếu thị trường. 

D. Nhật muốn làm bá chủ thế giới. 

Câu 7: Phong trào đấu tranh nào đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế 

quốc phong kiến ở châu Á? 

A. Phong trào Ngũ tứ. 

B. Xô viết Nghệ Tĩnh. 



C. Cách mạng Mông cổ. 

D. Khởi nghĩa Gia-va. 

Câu 8: Lực lượng chủ yếu của phong trào Ngũ tứ giai đoạn sau là? 
A. Học sinh. 

B. Nông dân. 

C. Công nhân. 

D. Trí thức. 

Câu 9: Khối Phát xít gồm những nước nào? 
A. Đức , I-ta-li-a, Nhật Bản. 

B. Đức, I-ta-li-a, Pháp. 

C. Nhật Bản, Anh, Pháp. 

D. Đức, Nhật Bản, Anh. 

Câu 10: Chiến tranh thế giới thứ hai được mở đầu bằng sự kiện nào? 

A. Quân Đức chiếm Tiệp Khắc. 

B. Sát nhập Áo vào Đức. 

C. Quân Đức tấn công Ba Lan. 

D. Anh tuyên chiến với Đức. 

Phần II.Tự luận (5 điểm ) 
Câu 1: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đối với các nước tư bản chủ 

nghĩa là gì? (2 điểm) 

Câu 2: Tình hình châu Âu trong những năm 1918 -1929 như thế nào? (3 điểm) 
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ĐỀ 4: 

Phần I.Trắc nghiệm (5 điểm ) 

Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1: Quốc tế cộng sản trở thành một tổ chức của lực lượng nào? 
A. Giai cấp công nhân thế giới. 

B. Đảng cộng sản của các nước trên thế giới. 

C. Khối liên minh công – nông tất cả các nước. 

D. Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 

Câu 2: Tại Đại hội lần thứ hai Quốc tế cộng sản đã thông qua vấn đề gì quan 

trọng? 
A. Sự cần thiết phải khởi nghĩa giành chính quyền từ tay tư sản. 

B. Luận cương về cấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê-nin dự thảo. 

C. Nghị quyết thành lập Đảng cộng sản ở các nước. 

D. Nghị quyết chống chiến tranh đế quốc. 

Câu 3: Bí quyết thành công của chính sách mới là gì? 
A. Giải quyết nạn thất nghiệp. 

B. Đạo luật về ngân hàng. 

C. Đạo luật phục hưng công nghiệp. 

D. Nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế. 

Câu 4: Ngành công nghiệp phát triển nhất của Mỹ trong thập niên 20 là gì? 

A. Sản xuất ô tô. 

B. Dầu lửa. 

C. Thép. 

D. Than. 

Câu 5: Trong thời gian từ năm 1914 – 1919 sản lượng công nghiệp của Nhật Bản 

tăng mấy lần? 
A. 5 lần. 

B. 7 lần. 

C. 3 lần. 

D. 2 lần. 

Câu 6: Thế kỉ XX phong trào độc lập ở Đông Nam Á phát triển theo xu hướng 

nào? 
A. Xu hướng vô sản. 

B. Xu hướng tư sản. 

C. Xu hướng thỏa hiệp. 

D. Phát triển song song tư sản và vô sản. 

Câu 7: Từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập dân 

tộc ở châu Á xuất hiện một nét mới, đó là gì? 
A. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng. 



B. Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá rộng rãi. 

C. Sự kiên minh giữa Đảng Cộng sản và các đảng phái khác để chống chủ nghĩa phát 

xít. 

D. Giai cấp tư sản đứng ra tập hợp và lãnh đạo cách mạng. 

Câu 8: Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống thực dân Anh 

ở Ấn Độ diễn ra dưới hình thức nào? 

A. Bất hợp tác với thực dân Anh. 

B. Bạo động chống thực dân Anh. 

C. Bất bạo động. 

D. Thương lượng với thực dân Anh. 

Câu 9: Vai trò của Liên Xô, Mỹ, Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai trong giai 

đoạn 1944 – 1945 là gì? 
A. Lực lượng nòng cốt và quan trọng nhất trong việc đánh bại Nhật Bản. 

B. Hậu phương vững chắc đánh bại chủ nghĩa phát xít Nhật bản. 

C. Lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định tiêu diệt Nhật Bản. 

D. Giữ vai trò quyết định trực tiếp trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức. 

Câu 10: Nhận định nào Đúng nhất về Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 – 1945 ) 

đối với Lịch sử nhân loại trong thế kỉ XX? 
A. Cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, gây thiệt hại to lớn về người và của. 

B. Cuộc chiến tranh lớn nhất, kéo dài nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất. 

C. Gây nhiều đau khổ, mất mát cho nhân loại và thiệt hại lớn nhất về vật chất. 

D. Chiến tranh chứng tỏ các nước không thể điều hòa và giải quyết các mâu thuẫn. 

Phần II.Tự luận 

Câu 1: Tình hình nước Mĩ trong những năm 1929 – 1939 như thế nào? (2 điểm) 

Câu 2: Trong thập niên 20 của thế kỉ XIX, kinh tế Mĩ và Nhật Bản có điểm gì giống 

nhau và khác nhau? (3 điểm) 
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ĐỀ 1: 

Phần I.Trắc nghiệm (5 điểm) 
Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1: Đội nghĩa binh do ai chỉ huy chiến đấu hi sinh đến người cuối cùng ở cửa ô 

Thanh Hà? 
A. Viên Chưởng Cơ. 

B. Phạm Văn Nghị. 

C. Nguyễn Mậu Kiến. 

D. Nguyễn Tri Phương. 

Câu 2: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai? 

A. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân. 

B. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp. 

C. Trả thù sự tấn công của quân cờ đen. 

D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh. 

Câu 3: Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ chiến trong triều 

đình Huế, đại diện là nững ai mạnh tay hành động chống Pháp? 
A. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản. 

B. Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường. 

C. Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi. 

D. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận. 

Câu 4: Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân Pháp 

đã làm gì? 
A. Mua chuộc Tôn Thất Thuyết. 

B. Tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến. 

C. Giảng hòa với phái chủ chiến. 

D. Tìm cách ly gián giữa Tôn Thất Thuyết và quan lại. 

Câu 5: Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích gì? 

A. Giúp vua cứu nước. 

B. Bảo vệ cuộc sống. 

C. Giành lại độc lập. 

D. Cứu nước, cứu nhà. 

Câu 6: Vì sao phong trào kháng chiến miền núi nổ ra muộn hơn ở miền xuôi? 
A. Thực dân Pháp bình định ở đây muộn hơn. 

B. Ý thức giác ngộ của đồng bào miền núi chậm hơn. 

C. Địa hình không thuận lợi để xây dựng căn cứ. 

D. Địa hình rừng núi nên việc xây dựng lực lượng có nhiều khó khăn. 

 

Câu 7: Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở 

rộng chiến tranh xâm lược, triều đình Huế đã thực hiện chính sách gì? 
A. Cải cách kinh tế, xã hội. 



B. Cải cách duy tân. 

C. Chính sách ngoại giao mở cửa. 

D. Bế quan tỏa cảng. 

Câu 8: Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỉ XIX, yêu 

cầu gì đặt ra? 
A. Thay đổi chế độ xã hội hoặc cải cách xã hội cho phù hợp. 

B. Cải cách duy tân đất nước. 

C. Thực hiện chính sách đổi mới đất nước. 

D. Thực hiện chính sách canh tân đất nước. 

Câu 9: Trước sự thất thủ của thành Hà Nội, triều đình Huế có thái độ như thế nào? 
A. Cho quân tiếp viện. 

B. Cầu cứu nhà Thanh. 

C. Cầu cứu nhà Thanh, cử người thương thuyết với Pháp. 

D. Thương thuyết với Pháp. 

Câu 10: Lợi dụng cơ hội nào Pháp đưa quân tấn công Thuận An, cửa ngõ kinh 

thành Huế? 

A. Sự suy yếu của triều đình Huế. 

B. Sau thất bại tại trận Cầu Giấy lần hai, Pháp cũng cố lực lượng. 

C. Pháp được tăng viện binh. 

D. Vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huế lục đục. 

Phần II.Tự luận (5 điểm) 
Câu 1: Vì sao triều đình Huế ký Hiệp ước Giáp Tuất 1874? Em có nhận xét gì về Hiệp 

ước 1874 so với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862? (2 điểm) 

Câu 2: Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỷ XIX? (3 điểm) 
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ĐỀ 2: 

Phần I.Trắc nghiệm (5 điểm) 
Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1: Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp 

gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào? 
A. Một số quan lại yêu nước và nhân dân ở các địa phương, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. 

B. Một số văn thân sĩ phu yêu nước trong triều đình Huế. 

C. Một số quan lại và nhân dân yêu nước ở Trung Kì. 

D. Toàn thể dân tộc Việt Nam. 

Câu 2: Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ triến trong triều 

đình Huế, đại diện là những ai mạnh tay hành động chống Pháp? 
A. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản. 

B. Nguyễn Thiện Thuật, Tạ Hiện. 

C. Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghị. 

D. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận. 

Câu 3: Phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài từ năm 

1885 đến cuối thế kỉ XIX được gọi là phong trào gì? 

A. Phong trào nông dân. 

B. Phong trào nông dân Yên Thế. 

C. Phong trào Cần vương. 

D. Phong trào Duy Tân. 

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là cuộc khởi 

nghĩa nào? 
A. Khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887. 

B. Khởi nghĩa Bãi Sậy 1883 – 1892. 

C. Cuộc phản công của phái chủ Chiến ở kinh thành huế 1885. 

D. Khởi nghĩa Hương Khê 1885 – 1895. 

Câu 5: Nhận xét nào về phong trào Cần Vương là không đúng? 
A. Phong trào quy mô lớn, mang tính dân tộc. 

B. Quyết liệt, theo ý thức hệ tư sản. 

C. Phong trào yêu nước theo khuynh hương và ý thức hệ phong kiến. 

D. Phong trào dân tộc, đã đạt được nhiều thắng lợi. 

Câu 6: Mục tiêu của phong trào yêu nước Cần Vương là gì? 
A. Lật đổ chế độ phong kiến, giành độc lập dân tộc. 

B. Đánh đế quốc, giành lại độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến. 

C. Đánh đổ phong kiến, đế quốc giành độc lập. 

D. Đánh đế quốc thành lập nước cộng hòa. 

Câu 7: Giai đoạn 1893 – 1908 là thời kì nghĩa quân Yên Thế làm gì? 

A. Xây dựng phòng tuyến. 

B. Tìm cách giải hoàn với quân Pháp. 



C. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở. 

D. Tích lũy lương thực, xây dựng quân tinh nhuế. 

Câu 8: Giai đoạn 1893 – 1908, khi nhận thấy tương quan lực lượng của ta và địch 

quá chênh lệch, Đề Thám đã có một quyết định sáng suốt đó là gì? 
A. Tìm cách giảng hòa với thực dân Pháp. 

B. Lo tích lũy lương thực. 

C. Xây dựng đội quân tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu. 

D. Liên lạc với một số nhà yêu nước: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. 

Câu 9: Năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch dâng vua Tự Đức 2 bản “ Thời vụ 

sách” đề nghị cải cách vấn đề gì? 
A. Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước. 

B. Đẩy mạnh khai khẩn ruộng hoan và khai thác mỏ. 

C. Phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng. 

D. Chấn chỉnh bộ máy quan lại, cải tổ giáo dục. 

Câu 10: Lý do cơ bản nào khiến các đề nghị cải cách không thể trở thành hiện 

thực? 

A. Chưa hợp thời thế. 

B. Rập khuân hoặc mô phỏng nước ngoài. 

C. Điều kiện nước ta có những điểm khác biệt. 

D. Triều đình bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi thay đổi. 

Phần II.Tự luận (5 điểm) 
Câu 1: Em có nhận xét gì về sự khác biệt của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với cuộc khởi 

nghĩa trong phong trào Cần Vương? (2 điểm) 

Câu 2:So sánh thái độ, hành động của nhân dân và triều đình Huế trước sự xâm lược 

của thực dân Pháp (3 điểm) 
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ĐỀ 3: 

Phần I.Trắc nghiệm (5 điểm) 
Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1: Hiệp ước nào là mốc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà 

Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập? 
A.Hiệp ước Nhâm Tuất (1862). 

B. Hiệp ước Giáp Tuất (1874). 

C. Hiệp ước Hác - măng (1883). 

D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884). 

Câu 2: Sau thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883), thực dân Pháp có 

dã tâm gì? 
A. Xâm chiếm toàn bộ Việt Nam. 

B. Cho quân rút khỏi Hà Nội để bảo toàn lực lượng. 

C. Tăng viện binh từ Pháp sang để chiếm toàn Hà Nội. 

D. Tiến hành đàn áp, khủng bố nhân dân ta. 

Câu 3: Vì sao phong trào Cần vương thất bại? 
A. Không được tầng lớp nhân dân ủng hộ. 

B. Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt. 

C. Địa hình bất lợi trong quá trình đấu tranh. 

D. Thiếu một giai cấp tiên tiến đủ sức lãnh đạo. 

Câu 4: Sự kiện nào đánh dấu sự chấm dứt của phong trào Cần vương ở Việt Nam 

vào cuối thế kỉ XIX? 
A. Khởi nghĩa Hương Khê thất bại. 

B. Khởi nghĩa nông dân Yên Thế thất bại. 

C. Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt. 

D. Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất. 

Câu 5: Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân? 

A. Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân sĩ phu. 

B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dân. 

C. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân. 

D. Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân. 

Câu 6: Đề Thám trở thành chỉ huy tối cao của phong trào nông dân Yên Thế từ khi 

nào? 
A. 1884. 

B. 4/1892. 

C. 1893. 

D. 1897. 

Câu 7: Ở Nam Kỳ, sát cánh cùng người Kinh đánh Pháp có đồng bào dân tộc nào? 

A. Mường, Thái. 

B. Khơ-me, Mông. 



C. Thượng, Khơ-me, X-tiêng. 

D. Thượng, X-tiêng, Thái. 

Câu 8: Nội dung nào không phải là nguyên nhân nào dẫn tới thất bại của cuộc khởi 

nghĩa Yên Thế? 
A. Bó hẹp trong một địa phương, dễ bị cô lập. 

B. So sánh lực lượng quá chênh lệch, thực dân Pháp và phong kiến cấu kết đàn áp. 

C. Chưa có sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến. 

D. Cuộc khởi nghĩa thu hút quá nhiều các nhà yêu nước 

Câu 9: “Bộ máy chính quyền từ Trung Ương đến địa phương mục ruỗng, nông 

nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt, đời sống 

nhân dân vô cùng khó khăn. Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn giữa dân tộc ngày 

càng gay gắt.” Đó là tình hình Việt Nam vào thời gian nào? 
A. Cuối thế kỉ XVIII. 

B. Đầu thế kỉ XIX. 

C. Giữa thế kỉ XIX. 

D. Cuối thế kỉ XIX. 

Câu 10: Trước tình hình đất nước ngày càng nguy khốn, đồng thời xuất phát từ 

lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, một số quan lại, sĩ phu 

yêu nước đã mạnh dạn đề nghị gì với nhà nước phong kiến? 
A. Đổi mới công việc nội trị. 

B. Đổi mới nền kinh tế văn hóa. 

C. Đổi mới tất cả các mặt. 

D. Đổi mới chính sách đối ngoại. 

Phần II.Tự luận (5 điểm) 
Câu 1: Nhận xét những mặt tích cực, hạn chế, kết quả và ý nghĩa của các đề nghị cải 

cách? (2 điểm) 

Câu 2: Nêu những nội dung chính trong đề nghị cải cách của các sĩ phu, quan lại yêu 

nước Việt Nam giữa thế kỉ XIX. 
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ĐỀ 4: 

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) 
Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1: Trước những hành động của Pháp, triều đình Huế thực hiện chính sách đối 

nội, đối ngoại như thế nào? 
A. Vơ vét tiền của nhân dân. 

B. Đàn áp, bóc lột nhân dân và tiếp tục chính sách “bế quan tỏa cảng”. 

C. Bóc lột nhân dân, bồi thường chiến tranh cho Pháp. 

D. Thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị. 

Câu 2: Khi Pháp kéo quân ra Hà Nội lần thứ hai, ai là người trấn thủ thành Hà 

Nội? 
A. Hoàng Diệu. 

B. Nguyễn Tri Phương. 

C. Tôn Thất Thuyết. 

D. Phan Thanh Giản. 

Câu 3: Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX đều thất 

bại là do? 

A. Triều đình phong kiến đầu hàng thực dân Pháp. 

B. Nổ ra lẻ tẻ, thiếu liên kết và mang tính chất địa phương. 

C. Không có sự đoàn kết của nhân dân. 

D. Thiếu sự chuẩn bị về lực lượng và tổ chức. 

Câu 4: Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong 

trào Cần Vương? 
A. Có sự ãnh đạo của văn thân sĩ phu yêu nước. 

B. Thời gian tồn tại hơn 10 năm. 

C. Quy mô rộng lớn khắp cả nước. 

D. Được trang bị vũ khí hiện đại 

Câu 5: Vùng Tây Bắc, đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông,… đã tập hợp 

dưới ngọn cờ khởi nghĩa của ai? 
A. Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước. 

B. Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp. 

C. Nguyễn Quang Bích, Hà Văn Mao. 

D. Nguyễn Văn Giáp, Cầm Bá Thước. 

Câu 6: Tại vùng Đông Bắc Bắc Kỳ có phong trào kháng chiến của đồng bào các 

dân tộc nào? 
A. Người Dao, người Hoa. 

B. Người Thượng, người Khơ-me. 

C. Người Thái, người Mường. 

D. Người Thượng, người Thái. 



Câu 7: Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ 

XIX là gì? 

A. Đã gây được tiếng vang lớn 

B. Đạt được những thắng lợi nhất định. 

C. Phản ánh một nhu cầu thực tại khách quan của xã hội 

D. Phản ánh một nhu cầu thực tại khách quan của xã hội. 

Câu 8: Việc triều đình Huế từ chối cải cách đã đưa đến hậu quả gì ? 
A. Phản ánh một nhu cầu thực tại khách quan của xã hội. 

B. Xã hội bế tắc trong chế độ phong kiến. 

C. Mâu thuẫn xã hội không thể giải quyết. 

D. Tạo điều kiện để Pháp tiếp tục xâm chiếm Việt Nam. 

Câu 9: Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển nào để thông 

thương? 

A. Cửa biển Hải Phòng. 

B. Cửa biển Trà Lý (Nam Định). 

C. Cửa biển Thuận An (Huế). 

D. Cửa biển Đà Nẵng. 

Câu 10: Cuộc nổi dậy của Cai tổng Vàng - Nguyễn Thịnh diễn ra ở đâu? 
A. Tuyên Quang. 

B. Thái Nguyên. 

C. Bắc Ninh. 

D. Bắc Giang. 

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1: Em có nhận xét gì về thành phần lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-

1913) 

Câu : Trình bày những mặt tích cực, hạn chế, kết quả, ý nghĩa của các cuộc cải cách 

cuối thế kỉ XIX. Tại sao những cuộc cải cách này thất bại?   
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Đề 1 

         I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)  

 Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm. 

Câu 1: Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp áp dụng ở Việt Nam trong chương trình 

khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 -1914) nhằm 

A. kìm hãm dân ta trong vòng lạc hậu, ngu muội và đào tạo ra một lớp người chỉ biết 

phục tùng. 

B. khai hóa nền văn minh cho  nhân dân Việt Nam. 

C. đào tạo nhân tài cho đất nước Việt Nam. 

D. giúp cho nền văn hóa, giáo dục nước ta phát triển ngang bằng với các nước tiến bộ 

trên thế giới. 

Câu 2: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho nước ta sớm trở thành thuộc địa của thực dân 

Pháp? 

A. thực dân Pháp liên kết với các nước đế quốc khác cùng đánh chiếm Việt Nam. 

B. nhân dân ta tình nguyện khuất phục thực dân Pháp. 

C. đất nước Việt Nam ta  nhỏ, nhân dân không đủ thế và lực để đánh Pháp. 

D. triều đình nhà Nguyễn nhu nhược, chủ trương thương lượng , không kiên quyết đánh 

Pháp. 

Câu 3: Việt Nam bị thực dân Pháp chia làm mấy xứ? 

A. 2 xứ.                            B. 3 xứ.                          C. 4 xứ.                           D. 5 xứ. 

Câu 4: Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ? 

A. Họ bị địa chủ phong kiến bóc lột tàn bạo.    

B. Họ bị bọn thực dân phong kiến và tư sản bóc lột. 

C. Tiền lương thấp không đủ ăn.                       

D. Họ mong muốn cải thiện điều kiện việc làm và sinh hoạt. 

Câu 5: Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào thời gian nào? ở đâu? 

A. Cửa biển Ba Lạt, ngày 1-9-1858.           C. Cửa biển Đà Nẵng, 1-9-1858. 

B. Cửa biển Quảng Yên, ngày 1-9-1858.                  D. Của biển Hải Phòng 1-9-1858. 

Câu 6: Liên bang Đông Dương gồm những nước nào? 

A. Việt Nam, Lào.                                                     C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

B. Lào, Cam-pu-chia.                                                D. Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan. 

Câu 7: Trước thái độ chống Pháp một cách yếu ớt của quân đội triều đình, nhân dân Gia 

Định đã 

A. sơ tán khỏi Gia Định.                                 C. tham gia cùng quân triều đình đánh giặc.              

B. tự động nổi dậy đánh giặc.                             D. nổi dậy chống cả quân Pháp và quân 

triều đình. 

Câu 8: Người chỉ huy cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế là 

A. vua Hàm Nghi.       B. Nguyễn Thiện Thuật.        C. Tôn Thất Thuyết.         D. Phan 

Đình Phùng. 



Câu 9: Vị vua nào gắn liền với “Chiếu Cần vương” kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân 

đứng lên đánh thực dân Pháp? 

A. Hàm Nghi.            B. Duy Tân.                        C. Hiệp Hòa.                   D. Đồng 

Khánh. 

Câu 10: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam bị 

phân hóa thành 

A. địa chủ, tư sản, tiểu tư sản.                                  C. công nhân, nông dân, tư sản. 

B. công nhân, tư sản, tiểu tư sản.                              D. địa chủ, công nhân, nông dân. 

Câu 11: Người được nhân dân suy tôn danh hiệu “Bình Tây Đại nguyên soái” là 

A. Nguyễn Tri Phương.                                                 C. Nguyễn Trung Trực. 

B. Trương Định.                                                            D. Nguyễn Hữu Huân. 

Câu 12: Hiệp ước đầu tiên mà triều đình nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp là  

A. Hiệp ước Giáp Tuất.                                                 C. Hiệp ước Nhâm Tuất. 

B. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.                                                   D. Hiệp ước Hác-măng. 

Câu 13: Hệ thống giáo dục phổ thông được thực dân Pháp chia làm 

A. 4 bậc: Ấu học, Tiểu học, Trung học và Trung học nghề. 

B. 3 bậc: Ấu học, Tiểu học và Trung học. 

C. 3 bậc: Tiểu học, Trung học và Trung học nghề. 

D. 2 bậc: Tiểu học và Trung học. 

Câu 14: Thực dân Pháp lấy cớ gì để xâm lược Việt Nam? 

A. nhà Nguyễn tấn công các tàu buôn của Pháp trên Biển Đông. 

B. khai hóa văn minh cho nhân dân Việt Nam. 

C. mở rộng thị trường buôn bán. 

D. bảo vệ các tín đồ đạo Thiên chúa giáo. 

Câu 15: Vị thủ lĩnh có uy tín trong phong trào nông dân Yên Thế trong những năm 1884 

- 1892 là 

A. Đề Nắm.                                                           C. Phan Đình 

Phùng.                                                        

B. Nguyễn Thiện Thuật.                                       D. Đề Thám. 

Câu 16: Thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm nước ta đầu tiên ở 

 A. Gia Định.                           B. Hà Nội.                       C. Đà Nẵng.                     D. Huế. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm) 
Câu 1: (3.0 điểm) 

Tại sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam? Quá trình Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ 

hai như thế nào? 

Câu 2: (3.0 điểm) 

Hãy nêu những chuyển biến của xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 

nhất (1897-1914) của thực dân Pháp? 

 

                                                           -----------------HẾT---------------- 
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Đề 2 

         I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)  

 Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm. 

Câu 1: Âm mưu thâm độc của Pháp trong việc thành lập Liên bang Đông Dương là 

A. biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp. 

B. tăng cường áp bức, kìm kẹp, làm giàu cho tư bản Pháp. 

C. chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo. 

D. từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính. 

Câu 2: Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam vào khoảng thời gian 

nào? 

A. 1885-1895.                     B. 1911-1912.                   C. 1897-1914.                  D. 1914 -

1921. 

Câu 3: Trong xã hội nước ta cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã tồn tại những mâu thuẫn 

cơ bản nào? 

A. Giữa nông dân với địa chủ. 

B. Giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp. 

C. Giữa tư sản Việt Nam với tư sản Pháp. 

D. Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. 

Câu 4: Trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa nào 

có quy mô lớn nhất? 

A. Khởi nghĩa Yên Thế.                       C. Khởi nghĩa Ba Đình.   

B. Khởi nghĩa Hương Khê.             D. Khởi nghĩa Bãi Sậy 

Câu 5: Hiệp ước đầu tiên mà triều đình Nguyễn kí với thực dân Pháp là  

A. Hiệp ước Nhâm Tuất.                                            C. Hiệp ước Giáp Tuất. 

B. Hiệp ước Hác-măng.                                              D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. 

Câu 6: Hệ thống giáo dục phổ thông được thực dân Pháp chia làm 

A. 2 bậc: Tiểu học và Trung học. 

B. 3 bậc: Ấu học, Tiểu học và Trung học. 

C. 3 bậc: Tiểu học, Trung học và Trung học nghề. 

D. 4 bậc: Ấu học, Tiểu học, Trung học và Trung học nghề. 

Câu 7: Thực dân Pháp lấy cớ gì để xâm lược Việt Nam? 

A. bảo vệ tín đồ đạo Thiên chúa.        C. khai hóa văn minh cho nhân dân Việt Nam.                       

B. mở rộng thị trường buôn bán.         D. nhà Nguyễn tấn công các tàu buôn của Pháp trên 

Biển Đông. 

Câu 8: Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phe chủ chiến tại kinh 

thành Huế? 

A. thực dân Pháp tìm mọi cách tiêu diệt phe chủ chiến trong triều đình Huế. 

B. phe chủ hòa trong triều đình Huế đứng về phía Pháp, cô lập phe chủ chiến. 

C. quân Pháp ra lệnh bắt vua Hàm Nghi để đưa đi đày ở An-giê-ri. 

D. quân Pháp ra lệnh bắt giam Tôn Thất Thuyết . 



Câu 9: Vị thủ lĩnh có uy tín trong phong trào nông dân Yên Thế trong những năm 1884 - 

1892 là 

 A. Nguyễn Thiện Thuật.                                           C. Phan Đình Phùng. 

 B. Đề Nắm.                                                               D. Đề Thám. 

Câu 10: Thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm nước ta đầu tiên ở 

 A. Đà Nẵng.                           B. Huế.                       C. Gia Định.                     D. Hà Nội. 

Câu 11: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam bị 

phân hóa thành 

A. địa chủ, tư sản, tiểu tư sản.                                    C. công nhân, nông dân, tư sản. 

B. công nhân, tư sản, tiểu tư sản.                               D. địa chủ, công nhân, nông dân. 

Câu 12: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không nằm trong phong trào Cần vương? 

A. Khởi nghĩa Ba Đình.                                             C. Khởi nghĩa Yên Thế. 

B. Khởi nghĩa Bãi Sậy.                                              D. Khởi nghĩa Hương Khê. 

Câu 13: Nét nổi bật của tình hình nước ta nửa cuối thế kỉ XIX là 

A. triều đình Huế thực hiện các chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu. 

B. bộ máy chính quyền mục ruỗng; nông nghiệp, công thương nghiệp đình trệ; tài chính 

cạn kiệt. 

C. đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. 

D. mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc gay gắt hơn bao giờ hết. 

Câu 14: Liên bang Đông Dương gồm những nước nào? 

A. Việt Nam, Campuchia, Thái Lan.                          C. Lào, Cam-pu-chia. 

B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.                                D. Việt Nam, Lào. 

Câu 15: Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp áp dụng ở Việt Nam trong chương trình 

khai thác thuộc địa lần thứ nhất nhằm 

A. giúp cho nền văn hóa, giáo dục nước ta phát triển ngang bằng với các nước tiến bộ 

trên thế giới. 

B. đào tạo nhân tài cho đất nước Việt Nam. 

C. khai hóa nền văn minh cho  nhân dân Việt Nam. 

D. kìm hãm dân ta trong vòng lạc hậu, ngu muội và đào tạo ra một lớp người chỉ biết 

phục tùng. 

Câu 16: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho nước ta sớm trở thành thuộc địa của thực dân 

Pháp? 

A. thực dân Pháp liên kết với các nước đế quốc khác cùng đánh chiếm Việt Nam. 

B. nhân dân ta tình nguyện khuất phục thực dân Pháp. 

C. đất nước Việt Nam ta  nhỏ, nhân dân sức yếu không đánh nổi Pháp. 

D. triều đình nhà Nguyễn nhu nhược, chủ trương thương lượng , không kiên quyết đánh 

Pháp. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm) 
Câu 1: (3.0 điểm) 

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 -1896)? Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương 

Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? 

Câu 2: (3.0 điểm) 

Trình bày nội dung chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam về 

lĩnh vực kinh tế? Dưới tác động của cuộc khai thác đời sống của giai cấp công nhân và 

nông dân ta như thế nào? 
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Đề 3: 

Phần I.Trắc nghiệm (5 điểm) 
Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1: Giai đoạn 1893 – 1908, khi nhận thấy tương quan lực lượng của ta và địch 

quá chênh lệch, Đề Thám đã có một quyết định sáng suốt đó là gì? 
A. Tìm cách giảng hòa với thực dân Pháp. 

B. Lo tích lũy lương thực. 

C. Xây dựng đội quân tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu. 

D. Liên lạc với một số nhà yêu nước: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. 

Câu 2: Vì sao phong trào kháng chiến miền núi nổ ra muộn hơn ở miền xuôi? 

A. Thực dân Pháp bình định ở đây muộn hơn. 

B. Ý thức giác ngộ của đồng bào miền núi chậm hơn. 

C. Địa hình không thuận lợi để xây dựng căn cứ. 

D. Địa hình rừng núi nên việc xây dựng lực lượng có nhiều khó khăn. 

Câu 3: Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích gì? 
A. Giúp vua cứu nước. 

B. Bảo vệ cuộc sống. 

C. Giành lại độc lập. 

D. Cứu nước, cứu nhà. 

Câu 4: Giai đoạn 1893 – 1908 là thời kì nghĩa quân Yên Thế làm gì? 
A. Xây dựng phòng tuyến. 

B. Tìm cách giải hoàn với quân Pháp. 

C. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở. 

D. Tích lũy lương thực, xây dựng quân tinh nhuệ. 

Câu 5: Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở 

rộng chiến tranh xâm lược, triều đình Huế đã thực hiện chính sách gì? 
A. Cải cách kinh tế, xã hội. 

B. Cải cách duy tân. 

C. Chính sách ngoại giao mở cửa. 

D. Thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu. 

Câu 6: Trước tình hình khó khăn của đất nước những năm cuối thế kỉ XIX, yêu 

cầu gì đặt ra? 
A. Thay đổi chế độ xã hội hoặc cải cách xã hội cho phù hợp. 

B. Cải cách duy tân đất nước. 

C. Thực hiện chính sách đổi mới đất nước. 

D. Thực hiện chính sách canh tân đất nước. 

Câu 7: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, thực dân 

Pháp đã áp dụng chính sách gì? 

A. Cướp đoạt ruộng đất. 

B. Nhổ lúa trồng cây công nghiệp. 



C. Thu tô nặng. 

D. Lập đồn điền. 

Câu 8: Trong công nghiệp, trước hết Pháp tập trung vào ngành gì? 
A. Sản xuất xi – măng và gạch ngói. 

B. Khai thác than và kim loại. 

C. Chế biến gỗ và xay xát gạo. 

D. Khai thác điện, nước. 

Câu 9: Mục đích của Hội Duy Tân là gì? 
A. Lập ra một nước Việt Nam độc lập. 

B. Bạo động vũ trang chống Pháp. 

C. Nâng cao dân trí. 

D. Nâng cao dân trí, dân quyền. 

Câu 10: Tổ chức phong trào Đông Du là ai? 

A. Phan Châu Trinh. 

B. Hội Duy Tân. 

C. Phan Bội Châu 

D. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền. 

Phần II.Tự luận (5 điểm) 
Câu 1: Nhận xét về phong trào khởi nghĩa của đồng bào miền núi về quy mô, một lãnh 

đạo, nguyên nhân thất bại, đặc điểm chung. (2 điểm) 

Câu 2: Nêu chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp, công, thương 

nghiệp, giao thông vận tải và tài chính. Em có nhận xét gì về kinh tế Việt Nam đầu thế 

kỉ XX? (3 điểm) 
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Đề 4:  

       I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm):  

 Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm. 

Câu 1. Đến thế kỉ XX nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại vì 

 A. kinh tế phát triển không đều,tập trung vào ngân hàng. 

 B. chỉ lo cho vay lấy lãi. 

 C. thua trận bồi thường chiến phí. 

 D. lo đầu tư khai thác thuộc địa. 

Câu 2. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho 

 A. quý tộc cũ. B. vua nước Anh. 

 C. giai cấp tư sản và quý tộc mới. D. nhân dân lao động Anh. 

Câu 3. Vì sao nước Anh được mệnh danh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”? 

 A. Các nhà tư bản Anh chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp. 

 B. Chủ nghĩa đế quốc Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới. 

 C. Các nhà tư bản Anh đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. 

 D. Công nghiệp ở Anh phát triển mạnh nhất. 

Câu 4. Học thuyết Tam dân ở Trung Quốc do ai khởi xướng?  

 A. Tưởng Giới Thạch B. Khang Hữu Vi   

 C. Tôn Trung Sơn D. Lương Khải Siêu 

Câu 5. Duyên cớ trực tiếp gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) là 

 A. thái tử Áo - Hung bị một phần tử Xéc-bi ám sát (ngày 28 - 06 - 1914). 

 B. hậu quả của cuộc chiến tranh Mỹ, Tây Ban Nha (1898). 

 C. hậu quả của cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905). 

 D. hậu quả của cuộc chiến tranh Anh - Bồ (1899 - 1902). 

Câu 6. Sau cuộc cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, 

đó là chính quyền nào? 

 A. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản. 

 B. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản. 

 C. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng. 

 D. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản. 

Câu 7. Cuối thế kỉ XIX, vị trí nền kinh tế Mĩ trong thế giới tư bản là 

 A. thứ hai.                     B. thứ ba. 

 C. thứ tư. D. thứ nhất.                    

Câu 8. “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi” là đặc điểm của đế quốc nào? 

 A. Đế quốc Pháp B. Đế quốc Anh C. Đế quốc Đức D. Đế quốc 

Mĩ 

Câu 9. Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội 

 A. nguyên thuỷ và phong kiến. B. tư bản. 

 C. chiếm hữu nô lệ. D. phong kiến. 



Câu 10. Trong các nước Đông Nam Á, nước nào là “vùng đệm” tranh chấp của Anh và 

Pháp? 

 A. Việt Nam B. Ai Lao C. Cao miên D. Xiêm 

Câu 11. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI được xem là 

 A. cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. 

 B. cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. 

 C. cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. 

 D. cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. 

Câu 12. Tính chất của Cách mạng Nga 1905-1907 là 

 A. cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

 B. cuộc cách mạng dân chủ tư sản. 

 C. cuộc cách mạng tư sản. 

 D. cuộc cách mạng vô sản. 

Câu 13. Ở Pháp, vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là  

 A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê.      

 B. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô. 

 C. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te. 

 D. Vôn-te, Ô-oen, Mông-te-xki-ơ.      

Câu 14. Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có 

 A. 2 đẳng cấp. B. 1 đẳng cấp. C. 4 đẳng cấp. D. 3 đẳng 

cấp. 

Câu 15. Đầu thế kỉ XX, đứng đầu Nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là 

 A. Nga hoàng đại đế. B. Nga hoàng Ni-cô-lai I.         

 C. Nga hoàng Ni-cô-lai II.                                      D. Nga hoàng Ni-cô-lai III.         

Câu 16. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là 

 A. mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân. 

 B. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. 

 C. thái tử Áo – Hung bị một phần tử Xec-bi ám sát. 

 D. mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa đế quốc. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm) 
Câu 1: (2.0 điểm) 

Vì sao Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé? Trình bày quá trình xâm lược Trung 

Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. 

Câu 2: (4.0 điểm) 

Nêu nguyên nhân bùng nổ cuộc cách mạng Nga 1905-1907. Trình bày diễn biến sự kiện 

“Ngày chủ nhật đẫm máu” (9/1/1905) ở nước Nga. Tại sao nói cuộc cách mạng Nga năm 

1905-1907 là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra vào năm 

1917? 

 

                                                           -----------------HẾT---------------- 

 

 

 


